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[bookmark: _Hlk144887535]* BỐN 1 (2 BUỔI – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Toán
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tin học
	STEM
	Tiếng Anh
	Kĩ năng sống
	Tiếng Anh

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Tiếng Việt
	GD thể chất
	LS - ĐL 
	Tiếng Việt
	Khoa học

	BUỔI CHIỀU

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Anh
	Toán
	Đạo đức
	Mĩ thuật
	SHL-HĐTN

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Anh
	LS - ĐL
	Khoa học
	Toán
	GD thể chất 




* BỐN 2 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tin học 
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	GD thể chất
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GD thể chất

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tiếng Việt
	STEM
	Toán
	Tiếng Anh
	HĐTN

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Tiếng Việt
	Toán
	LS - ĐL
	Toán
	Tiếng Việt  

	BUỔI CHIỀU   

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Toán
	Tiếng Anh 
	Đạo đức
	Khoa học
	Toán

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	LS - ĐL
	Tiếng Anh 
	Khoa học  
	Kĩ năng sống
	HĐTN









* BỐN 3 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG): 
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	GD thể chất 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	Toán

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Toán
	Toán
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Tin học
	STEM
	Toán
	Kĩ năng sống
	GD thể chất 

	BUỔI CHIỀU    

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Anh 
	LS - ĐL
	Khoa học
	Toán 
	Mĩ thuật

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Anh 
	Đạo đức
	LS - ĐL
	Khoa học
	HĐTN




* BỐN 4 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Mĩ thuật 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Anh 
	Toán
	Tiếng Anh 
	HĐTN
	Tiếng Việt 

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tiếng Việt
	STEM 
	Tiếng Anh 
	Kĩ năng sống
	GD thể chất

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Khoa học
	Toán
	Toán

	BUỔI CHIỀU  

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tin học
	LS - ĐL
	GD thể chất 
	Tiếng Anh
	Khoa học

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Toán
	Đạo đức
	LS - ĐL
	Tiếng Anh
	HĐTN





* BỐN 5 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	Toán

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Việt
	LS - ĐL
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	GD thể chất 
	Âm nhạc
	GD thể chất
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Toán
	STEM
	Tiếng Việt
	Kĩ năng sống
	Khoa học

	BUỔI CHIỀU  

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Anh 
	Tin học 
	Toán
	Toán 
	LS - ĐL

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Anh 
	Đạo đức
	Khoa học  
	Mĩ thuật
	HĐTN



* BỐN 6 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	HĐTN 
	Tiếng Anh

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	[bookmark: _GoBack]Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GD thể chất
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tin học
	Toán
	LS - ĐL
	Tiếng Anh
	Toán

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	GD thể chất
	LS - ĐL
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Khoa học

	BUỔI CHIỀU   

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Toán
	Khoa học  
	Tiếng Anh 
	Kĩ năng sống
	Đạo đức

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Mĩ thuật
	STEM 
	Tiếng Anh 
	Toán
	HĐTN




* BỐN 7 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Tiếng Việt
	GD thể chất
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	HĐTN

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Việt
	STEM
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Âm nhạc 
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Toán
	LS - ĐL
	Khoa học  
	Toán
	Toán

	BUỔI CHIỀU   

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Anh 
	Khoa học
	LS - ĐL
	GD thể chất
	HĐTN

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Anh 
	Tin học
	Đạo đức
	Kĩ năng sống
	Mĩ thuật




* BỐN 8 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Toán 
	Tiếng Anh 
	Toán
	Tiếng Anh 
	GD thể chất 

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	   LS - ĐL
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Toán

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Đạo đức
	GD thể chất
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Khoa học

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Âm nhạc
	Toán
	Khoa học  
	Tin học 
	HĐTN

	BUỔI CHIỀU  

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Việt
	STEM 
	LS - ĐL 
	Kĩ năng sống 
	Tiếng Anh

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh



* BỐN 9 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TÍCH HỢP):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	GD thể chất 
	Toán
	Toán
	HĐTN
	Tiếng Anh

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 
	Khoa học  
	Tiếng Việt  
	Tiếng Việt 

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 
	LS - ĐL 
	Kĩ năng sống
	Âm nhạc 

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	Toán
	LS - ĐL
	Đạo đức
	Toán
	Toán

	BUỔI CHIỀU   

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	Khoa học
	GD thể chất

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Việt
	STEM 
	Tiếng Anh 
	Tin học
	HĐTN




* BỐN 10 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TÍCH HỢP):
	 Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7 giờ 30 – 8 giờ 05
	HĐTN
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 

	2
	8 giờ 10 – 8 giờ 45
	Toán
	Tiếng Anh 
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Toán

	
	8 giờ 45 – 9 giờ 15
	Ra chơi

	3
	9 giờ 20 – 9 giờ 55
	Tiếng Anh 
	GD thể chất
	Toán
	Kĩ năng sống
	Tiếng Anh

	4
	10 giờ 00 – 10 giờ 35
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Khoa học  
	Toán
	Tiếng Anh

	5
	10 giờ 40 – 11 giờ 15
	LS - ĐL
	Toán
	Đạo đức
	LS - ĐL
	Âm nhạc

	BUỔI CHIỀU   

	1
	13 giờ 40 – 14 giờ 15
	Tiếng Việt
	STEM
	Tiếng Anh 
	Tin học 
	Khoa học 

	2
	14 giờ 20 – 14 giờ 55
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	GD thể chất
	HĐTN



